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CƠ CẤU CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ VÀ KHÁCH HÀNG
	STT
	Chỉ tiêu báo cáo
	Tỷ lệ các loại  máy, thiết bị theo giá trị được vay (%)

	I
	Cho vay được hỗ trợ lãi suất phân theo danh mục máy, thiết bị
	100

	1
	Máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy, thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi.
	52

	2
	 Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.
	1

	3
	 Máy, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng và thu hoạch thủy sản.
	1

	4
	 Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá,lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ.
	2

	5
	 Máy, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản.
	2

	6
	 Kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình
	0

	7
	 Các loại máy kéo, động cơ Diezen sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đánh bắt thủy sản.
	42

	II
	Cho vay hỗ trợ chênh lệch lãi suất phân theo danh mục máy móc, thiết bị, dự án đầu tư
	100

	1
	 Kho silo dụ trữ lúa, ngô; hệ thống sấy nông sản, dây chuyền máy, thiết bị xay xát, đánh bóng, phân loại gạo.
	44

	2
	 Hệ thống nhà kính, nhà lưới phục vụ sản xuất; máy, thiết bị bảo quản chế biến rau, hoa, quả.
	-

	3
	 Dây chuyền máy, thiết bị bảo quản, giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp; chế biến thủy sản (thiết bị làm lạnh, cấp đông, tái đông; sản xuất nước đá, đá vảy; thiết bị hấp sấy, …).
	3

	4
	 Dây chuyền máy, thiết bị chế biến cà phê, chè, nhân điều, hồ tiêu.
	27

	5
	 Dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối.
	-

	6
	 Các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp
	26

	III
	Cho vay được hỗ trợ lãi suất, chênh lệch lãi suất phân theo đối tượng vay vốn
	100

	1
	 Doanh nghiệp
	3

	2
	 Hợp tác xã
	1

	3
	 Hộ gia đình
	95

	4
	 Đối tượng khác
	1



